
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Nguyễn Đức Anh 26/10/2009 Nam

2 Nguyễn Mai Anh 30/01/2009 Nữ

3 Y Nguyện Ánh 22/07/2009 Nữ

4 A Bảo 29/03/2009 Nam

5 Đỗ An Bình 26/09/2009 Nam

6 Đặng Thị Kim Chi 04/06/2009 Nữ

7 Đặng Ngọc Chiến 20/03/2008 Nam

8 Đào Thị Kiều Diễm 17/06/2009 Nữ

9 Nguyễn Hải Đăng 26/02/2009 Nam

10 Cao Nguyễn Mỹ Giao 09/07/2009 Nữ

11 Huỳnh Trung Hậu 14/09/2009 Nam

12 Lê Huy Hoàng 12/01/2009 Nam

13 Đỗ Gia Hưng 11/10/2009 Nam

14 Nguyễn Minh Khang 26/05/2009 Nam

15 Y Khương 03/09/2009 Nữ

16 Trần Tuấn Kiệt 11/07/2009 Nam

17 Hoàng Nhật Linh 06/11/2009 Nữ

18 Phạm Công Minh 09/11/2008 Nam

19 Y Mơ 22/03/2009 Nữ

20 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 21/08/2009 Nam

21 Trần Thị Ánh Ngọc 27/03/2009 Nữ

22 Đặng Nguyên 11/12/2009 Nam

23 Trần Thị Hồng Quyên 04/09/2009 Nữ

24 Lê Nguyễn Trường Sơn 27/12/2009 Nam

25 Trương Đức Tài 15/03/2009 Nam

26 A Thanh 17/04/2009 Nam

27 A Minh Thê 18/07/2008 Nam

28 Phạm Hoàng Thiện 28/11/2009 Nam

29 Trần Ngọc Thuận 22/09/2008 Nam

30 Lê Hà Anh Thư 17/12/2009 Nữ

31 Nguyễn Thị Thủy Tiên 21/05/2009 Nữ

32 Nguyễn Mai Trâm 24/10/2009 Nữ

33 Lê Thanh Trúc 31/01/2009 Nữ

34 Lâm Chí Tường 04/02/2009 Nam

35 Nguyễn Hoàng Vũ 23/03/2009 Nam

36 Phạm Thị Yến 03/10/2009 Nữ

Danh sách này có 36  HS.
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